
Lớp:  10B1 Trần Thị Nhã Phương

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Văn Chúng 0914929276

2 Vật lí Nguyễn Văn Xinh 0918151562

3 Hóa học Huỳnh Hữu Nghĩa 0989717278

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Huỳnh Ngọc Ý 0977641130

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Mai Hồng Thoại 0917665521

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Trần Thị Nhã Phương 0369898273

13 Tin học Huỳnh An Nghĩa 0383698155

Lớp:  10B2 Nguyễn Phạm Trúc Mai

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Bá Lâm 0909092395

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Huỳnh Hữu Nghĩa 0989717278

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Huỳnh Ngọc Ý 0977641130

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Đặng Thị Trinh 0919949698

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Nguyễn Phạm Trúc Mai 0836701319

13 Tin học Huỳnh An Nghĩa 0383698155

Lớp:  10B3

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Bình Dương 0907247779

2 Vật lí Đỗ Thị Bích Hồng 0918812585

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Huỳnh Ngọc Ý 0977641130

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Đặng Thị Trinh 0919949698

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mỹ Dung 0349587015
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13 Tin học Huỳnh An Nghĩa 0383698155

Lớp:  10B4

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Bá Lâm 0909092395

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Mai Lương Bích Ngọc 0903699294

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Huỳnh Ngọc Ý 0977641130

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Võ Thị Bích Chi 0948779980

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mỹ Dung 0349587015

13 Tin học Trần Trung Hiếu 0868582113

Lớp:  10B5

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Văn Chúng 0914929276

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Huỳnh Ngọc Ý 0977641130

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Mai Hồng Thoại 0917665521

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Đinh Thị Thuý Hằng 0919113010

13 Tin học Phan Hồng Nhung 0359683686

Lớp:  10B6

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trần Thị Ngọc Phương 0978355554

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Trần Cao Thanh Tuyến 0399494076

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Mai Hồng Thoại 0917665521

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Đinh Thị Thuý Hằng 0919113010

Đinh Thị Thuý Hằng

Lê Thị Thúy Kiều

Mai Lương Bích Ngọc



13 Tin học Phan Hồng Nhung 0359683686

Lớp:  10B7

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Phan Thành Phi Hùng 0901011517

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Trần Cao Thanh Tuyến 0399494076

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Thùy Trang 0917192936

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Trần Thị Minh Châu 0984832782

13 Tin học Võ Thị Thanh Thảo 0918988602

Lớp:  10B8

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Thanh Tiến 0939445136

2 Vật lí Nguyễn Văn Xinh 0918151562

3 Hóa học Lâm Thành Thới 0979803806

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Đặng Thị Thúy Kiều 0349901928

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Thùy Trang 0917192936

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mỹ Dung 0349587015

13 Tin học Võ Thị Thanh Thảo 0918988602

Lớp:  10B9

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Thanh Tiến 0939445136

2 Vật lí Đỗ Thị Bích Hồng 0918812585

3 Hóa học Lâm Thành Thới 0979803806

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Kiều Trang 0968292466

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mỹ Dung 0349587015

Phạm Long Hồ

Nguyễn Văn Xinh

Võ Thị Thanh Thảo



13 Tin học Võ Thị Thanh Thảo 0918988602

Lớp:  10B10 Trần Thị Ngọc Phương

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trần Thị Ngọc Phương 0978355554

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Lâm Thành Thới 0979803806

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Kiều Trang 0968292466

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Võ Thị Bích Tuyền 0916992408

13 Tin học Trần Trung Hiếu 0868582113

Lớp:  10B11 Nguyễn Thị Như Thảo

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Phan Thành Phi Hùng 0901011517

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Mai Lương Bích Ngọc 0903699294

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Kiều Trang 0968292466

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Như Thảo 0947664811

13 Tin học Trần Trung Hiếu 0868582113

Lớp:  10B12 Lê Thị Huỳnh Châu

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lê Thị Huỳnh Châu 0984380963

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Trần Cao Thanh Tuyến 0399494076

4 Sinh học Nguyễn Thị Thuý 0907312520

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Kiều Trang 0968292466

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Như Thảo 0947664811



13 Tin học Nguyễn Thị Mộng Thu 0339787896

Lớp:  10B13 Nguyễn Bình Dương

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Bình Dương 0907247779

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Nguyễn Thị Thuý 0907312520

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Đặng Thị Thư 0918999817

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Như Thảo 0947664811

13 Tin học Nguyễn Thị Mộng Thu 0339787896

Lớp:  10B14 Nguyễn Thị Mộng Thu

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Phan Thành Phi Hùng 0901011517

2 Vật lí Đỗ Thị Bích Hồng 0918812585

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Nguyễn Thị Thuý 0907312520

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Đặng Thị Thư 0918999817

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Phạm Nam Điền 0979637801

12 Ngoại ngữ Võ Ngọc Kim Châu 0945678745

13 Tin học Nguyễn Thị Mộng Thu 0339787896

Lớp:  10B15 Đỗ Thị Bích Hồng

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Bá Lâm 0909092395

2 Vật lí Đỗ Thị Bích Hồng 0918812585

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Nguyễn Thị Thuý 0907312520

5 Công nghệ Lương Thị Mộng Lành 0974596749

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Võ Thị Bích Chi 0948779980

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Phạm Nam Điền 0979637801

12 Ngoại ngữ Võ Ngọc Kim Châu 0945678745



13 Tin học Nguyễn Thị Mộng Thu 0339787896

Lớp:  11B1 Võ Thị Huyền Anh

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Hoàng Sáu 0984410026

2 Vật lí Đỗ Thị Bích Hồng 0918812585

3 Hóa học Lâm Thành Thới 0979803806

4 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Kiều 0339249230

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Lê Thị Thoại 0988805855

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Ngô Thị Kiều Huệ 0903344901

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Bùi Thị Quế Phương 0987927127

13 Tin học Võ Việt Dũng 0918420797

14 Nghề Nguyễn Văn Thanh 0368666219

Lớp:  11B2 Nguyễn Thị Thúy Kiều

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Hứa Tứ Hà 0775881198

2 Vật lí Nguyễn Thị Kim Thoa 0382040259

3 Hóa học Nguyễn Thị Thùy Lan 0919909682

4 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Kiều 0339249230

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Trung Nam 0984009294

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Ngô Thị Kiều Huệ 0903344901

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Nguyễn Phạm Trúc Mai 0836701319

13 Tin học Võ Việt Dũng 0918420797

14 Nghề Võ Thị Thanh Thảo 0918988602

Lớp:  11B3 Hồ Thúy Kiều

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Minh Dương 0985045945

2 Vật lí Nguyễn Thị Kim Thoa 0382040259

3 Hóa học Huỳnh Hữu Nghĩa 0989717278

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Phan Đoàn Hồng Phụng 0358192552

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574



11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Phan Thị Kiều Diễm 0357833339

13 Tin học Võ Việt Dũng 0918420797

14 Nghề Nguyễn Tấn Phong 0913674181

Lớp:  11B4 Huỳnh Phương Đan

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trương Phong 0985803060

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Trần Thị Nhanh 0377684051

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Huỳnh Phương Đan 0986222832

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thu Hương 0374540666

13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

14 Nghề Nguyễn Thị Mộng Thu 0339787896

Lớp:  11B5 Lê Minh Chính

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lê Minh Chính 0982552546

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Trần Thị Nhanh 0377684051

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Đặng Thị Trinh 0919949698

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Phùng Ngọc Thương 0917210951

12 Ngoại ngữ Nguyễn Phạm Trúc Mai 0836701319

13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

14 Nghề Trần Trung Hiếu 0868582113

Lớp:  11B6 Đinh Đức Long

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Đinh Đức Long 0982555106

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Trần Thị Nhanh 0377684051

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Đặng Thị Trinh 0919949698



8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thu Hương 0374540666

13 Tin học Phan Hồng Nhung 0359683686

14 Nghề Trần Trung Hiếu 0868582113

Lớp:  11B7 Nguyễn Thị Thùy Lan

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trần Thị Thơm 0906327587

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Nguyễn Thị Thùy Lan 0919909682

4 Sinh học Nguyễn Thị Thuý 0907312520

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Mai Hồng Thoại 0917665521

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mười 0332198686

13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

14 Nghề Phan Hồng Nhung 0359683686

Lớp:  11B8 Nguyễn Thị Mười

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lâm Đạo Cường 0907822161

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Nguyễn Thị Thùy Lan 0919909682

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Đặng Thị Thư 0918999817

8 Lịch Sử Bùi Ngọc Hạnh 0917220464

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mười 0332198686

13 Tin học Trần Trung Hiếu 0868582113

14 Nghề Huỳnh An Nghĩa 0383698155

Lớp:  11B9 Huỳnh Hữu Nghĩa

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lâm Đạo Cường 0907822161

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Huỳnh Hữu Nghĩa 0989717278

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020



5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Thùy Trang 0917192936

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thu Hương 0374540666

13 Tin học Trần Trung Hiếu 0868582113

14 Nghề Nguyễn Thị Thuý 0907312520

Lớp:  11B10 Lâm Thành Thới

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Hoàng Sáu 0984410026

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Lâm Thành Thới 0979803806

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Đặng Thị Thư 0918999817

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Đinh Thị Thuý Hằng 0919113010

13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

14 Nghề Nguyễn Thị Thuý 0907312520

Lớp:  11B11 Phạm Thị Kim Thanh

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trần Thị Thơm 0906327587

2 Vật lí Nguyễn Thị Kim Thoa 0382040259

3 Hóa học Lâm Thành Thới 0979803806

4 Sinh học Nguyễn Thị Thuý 0907312520

5 Công nghệ Từ Tôn Thất Quốc Khánh 0949696060

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Bùi Thị Trúc Ly 0918930423

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Võ Ngọc Kim Châu 0945678745

13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

14 Nghề Nguyễn Thị Thuý 0907312520

Lớp:  11B12 Phan Hồng Nhung

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Hứa Tứ Hà 0775881198



2 Vật lí Nguyễn Thị Kim Thoa 0382040259

3 Hóa học Nguyễn Thị Thùy Lan 0919909682

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Lê Thị Thoại 0988805855

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Trần Thị Thu Vân 0985699937

13 Tin học Phan Hồng Nhung 0359683686

14 Nghề Nguyễn Văn Xinh 0918151562

Lớp:  11B13 Bùi Thị Trúc Ly

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Thị Hiền 0989025868

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Trần Thị Nhanh 0377684051

4 Sinh học Lê Thị Thúy Kiều 0983408010

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Bùi Thị Trúc Ly 0918930423

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Võ Thị Bích Tuyền 0916992408

13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

14 Nghề Đỗ Minh Tân 0984251151

Lớp:  11B14 Võ Thị Bích Tuyền

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Hoàng Sáu 0984410026

2 Vật lí Đỗ Thị Bích Hồng 0918812585

3 Hóa học Huỳnh Hữu Nghĩa 0989717278

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Nguyễn Trung Nam 0984009294

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Võ Thị Bích Tuyền 0916992408

13 Tin học Phan Hồng Nhung 0359683686

14 Nghề Nguyễn Tấn Tài 0985479997



Lớp:  11B15 Nguyễn Thị Ngọc Đào

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Hứa Tứ Hà 0775881198

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Huỳnh Hữu Nghĩa 0989717278

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Nguyễn Thị Thùy Trang 0917192936

8 Lịch Sử Nguyễn Bích Ngọc 0907837073

9 Địa Lí Lê Thị Nguyệt 0363421818

10 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Đào 0782802300

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Võ Ngọc Kim Châu 0945678745

13 Tin học Trần Trung Hiếu 0868582113

14 Nghề Ngô Duy Phong 0837474994

Lớp:  12B1 Trần Cao Thanh Tuyến

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lê Minh Chính 0982552546

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Trần Cao Thanh Tuyến 0399494076

4 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Kiều 0339249230

5 Công nghệ Lâm Mộc Tùng 0907773859

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Trần Thị Ngọc Phượng 0987138819

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Phan Thị Thanh Loan 0917916227

13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

Lớp:  12B2 Trần Thị Ngọc Phượng

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Thanh Tiến 0939445136

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Kiều 0339249230

5 Công nghệ Lâm Mộc Tùng 0907773859

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Trần Thị Ngọc Phượng 0987138819

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Trần Thị Minh Châu 0984832782



13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

Lớp:  12B3 Trần Thị Nhanh

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trương Phong 0985803060

2 Vật lí Nguyễn Văn Xinh 0918151562

3 Hóa học Trần Thị Nhanh 0377684051

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Lâm Mộc Tùng 0907773859

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Bùi Thị Trúc Ly 0918930423

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Trần Thị Nhã Phương 0369898273

13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

Lớp:  12B4 Trần Thị Minh Châu

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trương Phong 0985803060

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Mai Lương Bích Ngọc 0903699294

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Lâm Mộc Tùng 0907773859

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Võ Thị Bích Chi 0948779980

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Võ Thị Huyền Anh 0975001574

11 Thể dục Lại Thanh Việt 0386720971

12 Ngoại ngữ Trần Thị Minh Châu 0984832782

13 Tin học Nguyễn Văn Thanh 0368666219

Lớp:  12B5 Bùi Thị Quế Phương

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Văn Chúng 0914929276

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Trần Cao Thanh Tuyến 0399494076

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Võ Thị Bích Chi 0948779980

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Bùi Thị Quế Phương 0987927127



13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

Lớp:  12B6 Phan Tấn Tài

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Phan Tấn Tài 0946366940

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Trần Thị Nhanh 0377684051

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Huỳnh Thanh Hòa 0907965388

7 Ngữ văn Lê Thị Thoại 0988805855

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thu Hương 0374540666

13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

Lớp:  12B7 Phan Thị Kiều Diễm

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lê Thị Huỳnh Châu 0984380963

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Nguyễn Thị Thùy Lan 0919909682

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Huỳnh Phương Đan 0986222832

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Phan Thị Kiều Diễm 0357833339

13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

Lớp:  12B8 Nguyễn Thị Kim Thoa

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Minh Dương 0985045945

2 Vật lí Nguyễn Thị Kim Thoa 0382040259

3 Hóa học Lâm Thị Thanh Tâm 0983248481

4 Sinh học Phạm Thị Mỹ Xuyên 0383699864

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Phan Đoàn Hồng Phụng 0358192552

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Chí Thành 0348707584

12 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Mười 0332198686



13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

Lớp:  12B9 Phan Thị Thanh Loan

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Đinh Đức Long 0982555106

2 Vật lí Nguyễn Tấn Tài 0985479997

3 Hóa học Mai Lương Bích Ngọc 0903699294

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Trung Nam 0984009294

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Phan Thị Thanh Loan 0917916227

13 Tin học Nguyễn Tấn Phong 0913674181

Lớp:  12B10 Nguyễn Thị Thu Trang

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Trương Sơn 0908483967

2 Vật lí Trần Thị Thuý Nga 0375084314

3 Hóa học Nguyễn Thị Thu Trang 0908687278

4 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Kiều 0339249230

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Huỳnh Phương Đan 0986222832

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Trần Thị Nhã Phương 0369898273

13 Tin học Võ Thị Thanh Thảo 0918988602

Lớp:  12B11 Trần Thị Mỹ

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Lâm Đạo Cường 0907822161

2 Vật lí Nguyễn Văn Xinh 0918151562

3 Hóa học Nguyễn Thị Thu Trang 0908687278

4 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Kiều 0339249230

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Phan Đoàn Hồng Phụng 0358192552

8 Lịch Sử Nguyễn Văn Hùng 0918513280

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Trương Thành Tuấn 0977727602

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Bùi Thị Quế Phương 0987927127



13 Tin học Võ Thị Thanh Thảo 0918988602

Lớp:  12B12 Trần Thị Thu Vân

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Phan Tấn Tài 0946366940

2 Vật lí Ngô Duy Phong 0837474994

3 Hóa học Nguyễn Thị Thùy Lan 0919909682

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Nguyễn Trung Nam 0984009294

8 Lịch Sử Phạm Thị Kim Thanh 0986161873

9 Địa Lí Lâm Đức Tín 0385348801

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Nguyễn Phú Cường 0978257676

12 Ngoại ngữ Trần Thị Thu Vân 0985699937

13 Tin học Huỳnh An Nghĩa 0383698155

Lớp:  12B13 Nguyễn Thị Hiền

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Thị Hiền 0989025868

2 Vật lí Nguyễn Thị Kim Thoa 0382040259

3 Hóa học Mai Lương Bích Ngọc 0903699294

4 Sinh học Hồ Thúy Kiều 0334154215

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Lê Thị Thoại 0988805855

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Trần Thị Mỹ 0939430674

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Trần Thị Thu Vân 0985699937

13 Tin học Huỳnh An Nghĩa 0383698155

Lớp:  12B14 Lê Thị Hà

STT Tên môn học Giáo viên bộ môn SĐT Chữ ký

1 Toán Nguyễn Minh Dương 0985045945

2 Vật lí Đỗ Minh Tân 0984251151

3 Hóa học Trần Cao Thanh Tuyến 0399494076

4 Sinh học Nguyễn Thị Hoa Hồng 0972506020

5 Công nghệ Từ Thị Kim Thoa 0987155962

6 GD QP-AN Nguyễn Phước Chí 0812878762

7 Ngữ văn Trần Thị Ngọc Phượng 0987138819

8 Lịch Sử Lê Thị Hà 0972779926

9 Địa Lí Đặng Thị Thêm 0979606297

10 GDCD Phạm Long Hồ 0987908690

11 Thể dục Huỳnh Vinh Huy 0393816810

12 Ngoại ngữ Phan Thị Kiều Diễm 0357833339



13 Tin học Huỳnh An Nghĩa 0383698155


